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Thủ tục của FCI trong việc Công nhận Quốc tế một Giống chó mới 
(Tạm thời)

Định nghĩa về giống chó mới

Các giống chó mới có thể là một quần thể các cá thể chó được công nhận ở cấp Khu vực, 
Quốc gia hoặc một quần thể mới của một giống chó độc nhất. Giống chó này không phải là sản 
phẩm, kết quả của việc lai trực tiếp giữa hai giống chó đã được FCI công nhận.

Một giống chó mới sẽ được công nhận khi nó đáp ứng đủ về mặt định nghĩa của một giống: 
“Một quần thể các cá thể chó có chung đặc điểm kiểu hình di truyền và có thể xác định, sau khi đã 
được con người tiến hành nhân giống trong một khoảng thời gian nhất định, cho phép phân biệt 
quần thể này với các quần thể chó/hoặc giống được xác định khác.” (Modified after Clutton-Brock 
(1999))

Thủ tục công nhận

Đơn đăng ký công nhận Quốc tế tạm thời về một giống chó mới phải được tổ chức chó 
giống Quốc gia (trực thuộc FCI) của Quốc gia gốc xuất xứ của giống chó đó gửi đến Ban Thư ký 
FCI. Nếu Quốc gia gốc của giống chó đó không phải là thành viên trực thuộc FCI thì thành viên 
trong FCI có thể nộp đơn đăng ký. Thông tin liên quan tới việc công nhận phải được cung cấp 
bởi Tổ chức chó giống Quốc gia của Quốc gia gốc nơi sản sinh giống chó đó, ngay cả khi tổ 
chức đó không phải là thành viên trực thuộc FCI (ví dụ: KC, CKC hoặc AKC). Những thông 
tin này được coi là có thể chấp nhận được.

Quần thể phải bao gồm tối thiểu tám nhóm họ, mỗi nhóm có ít nhất hai cá thể đực và sáu 
cá thể cái, từ hai lứa khác nhau trong mỗi nhóm họ, được sinh ra trong khoảng thời gian 5 năm. 
Không được có tổ tiên chung trong suốt ba thế hệ.

Ngoài ra, có thể chấp nhận việc ước tính kích thước quần thể hiệu quả dựa trên dữ liệu 
phả hệ.

Kích thước quần thể hiệu quả có thể được định nghĩa là kích thước của quần thể đạt 
được bằng cách giao phối ngẫu nhiên cho thấy mức độ biến đổi di truyền giảm tương tự như 
giống chó đang nghiên cứu. Dữ liệu phả hệ cho phép đo lường mức độ gia tăng cận huyết (có 
nghĩa là giảm tính biến đổi di truyền) hoặc cùng nguồn gốc trong một giống nhất định, cho 
phép ước tính quy mô quần thể hiệu quả ở giống này (Leroy et al. 2013). Để thực hiện ước tính 
này, cần cung cấp một hồ sơ phả hệ bao gồm quần thể tham chiếu (có nghĩa là tất cả những 
chú chó con được sinh ra trong khoảng thời gian 5 năm) và tổ tiên của nó qua ít nhất ba thế 
hệ.
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Người ta thường cho rằng kích thước quần thể hiệu quả phải lớn hơn giá trị từ 50 đến 
100 cá thể để duy trì khả năng sinh sản trong thời gian ngắn (Frankham et al., 2002). Nếu kích 
thước quần thể hiệu quả dưới 50, không khuyến khích đăng ký công nhận Quốc tế giống chó 
mới.

Những điều kiện này phải được đáp ứng bằng một chương trình nhân giống được lên kế 
hoạch hoàn hảo và sau khi đã đăng ký tối thiểu 15 năm với FCI.

Trong thời gian 10 năm công nhận tạm thời, cần thực hiện các hành động để duy trì 
tính biến đổi di truyền trong quần thể.

Hồ sơ đăng ký phải được gửi dưới dạng bản điện tử thể hiện nhiều cá thể đứng và di chuyển, 
có hình ảnh, văn bản chứng minh đáp ứng các yêu cầu đặt ra dưới đây:

• Tám nhóm họ độc lập.
• Xét nghiệm DNA để chứng minh tính xác thực của giống chó.
• Bảng câu hỏi hoàn chỉnh về sức khỏe (phụ lục 5a)
• Đánh giá về hành vi và đặc điểm (phụ lục 5b)
• Bảng tiêu chuẩn tạm thời được xây dựng bằng một trong bốn ngôn ngữ chính thức của FCI 

(tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha) theo tiêu chuẩn đã được Ban Điều 
hành FCI thông qua (ngày và địa điểm họp Ban Điều hành FCI sẽ được nêu rõ) và phải có 
hình minh họa về giống chó ở trang đầu tiên của Bảng tiêu chuẩn trong hồ sơ.

Trước khi kết quả cuối cùng được thảo luận trong cuộc họp chung (Ủy ban Tiêu chuẩn và 
Khoa học), một phái đoàn gồm một thành viên từ mỗi Ủy ban sẽ được Ban Điều hành FCI yêu cầu 
tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng tại chỗ “với bảng tiêu chuẩn trong tay”. Cần đánh giá tối 
thiểu 60 con chó: đực và cái, đại diện cho mọi kích cỡ, màu sắc và kết cấu lông. Tổ chức chó giống 
Quốc gia của thành viên nộp đơn sẽ chi trả chi phí cho cuộc điều tra này.

Mọi điều chỉnh/sửa đổi bảng tiêu chuẩn sẽ được thực hiện sau khi điều tra. Không thể sửa 
đổi thêm (trừ những lý do nghiêm trọng) trước khi nộp đơn (thời gian tối thiểu là 10 năm) để được 
công nhận chính thức.

Sau khi hồ sơ đưa ra đã được nghiên cứu và thảo luận cũng như tiến hành kiểm soát tại 
chỗ, Ủy ban Tiêu chuẩn và Khoa học có thể cùng nhau đệ trình đề xuất lên Ban Điều hành FCI để 
tạm thời chấp nhận giống.

Một giống mới được chấp nhận tạm thời sẽ được đưa vào Danh mục các giống chó thích 
hợp của tất cả các thành viên trong FCI; giống chó đó sẽ có khả năng được trình diễn và đánh giá 
tại các Dog Show Quốc tế được tổ chức dưới sự bảo trợ của FCI, và sẽ được phép tranh giải CAC 
nhưng không được tranh giải CACIB cho đến khi được công nhận chính thức.
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Thủ tục của FCI trong việc Công nhận Quốc tế một Giống chó mới 
(Chính thức)

Sau tối thiểu năm thế hệ và sớm nhất là mười (10) năm sau khi được công nhận tạm thời, 
thành viên đăng ký có thể nộp đơn yêu cầu công nhận chính thức giống với điều kiện các dữ liệu 
được coi là đầy đủ như sau.

• Một báo cáo bằng văn bản về sự phát triển của giống chó này trên toàn cầu.
• Số lượng cá thể trên toàn cầu.
• Tình trạng sức khỏe.
• Đánh giá hành vi và tính cách.
• Những khó khăn có thể gặp phải trong thời gian công nhận tạm thời.

Ngoài ra, phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn để soạn thảo một Bảng tiêu chuẩn giống chính xác.

2. Thống kê hàng năm về số cá thể được sinh tại Quốc gia xuất xứ/phát triển giống chó này kể từ 
ngày giống đó được chính thức công nhận tạm thời. Cung cấp thông tin về các cá thể được sinh 
trong ít nhất 5 năm qua tại các Quốc gia thuộc cùng khu vực FCI cũng như Quốc gia nộp đơn.

3. Thông báo về số lượng chó thuộc giống này được tham gia tại (các) Dog Show của Quốc gia 
xuất xứ/phát triển và tại các Dog Show Khu vực và Thế giới của FCI được tổ chức ba năm trước 
khi nộp đơn xin công nhận chính thức.

4. Được hai chuyên gia do Ban Điều Hành chỉ định xác nhận các vấn đề sau:

a) Sự tham gia thực tế của giống này đang được đề cập tại một sự kiện đặc biệt quan trọng.

b) Tính đồng nhất của giống và sự phù hợp của nó với tiêu chuẩn giống.

c) Tính cách, hành vi.

Sau cuộc kiểm tra chung mới của các Ủy ban (Tiêu chuẩn và Khoa học), Bảng tiêu chuẩn 
giống tạm thời có thể được sửa đổi và đề xuất công nhận giống mới chính thức có thể được đệ 
trình lên Đại Hội đồng FCI phê duyệt.

Nếu sau 15 năm trôi qua mà không có hoạt động nào về giống này được ghi nhận ở bất kỳ 
đâu và không có đề xuất công nhận chính thức nào được đưa ra thì giống chó này sẽ biến mất khỏi 
danh sách FCI.

Được thông qua lần đầu bởi Đại Hội đồng FCI tại Brussels vào ngày 30 và 31 tháng 5 năm 
1995 với những bổ sung được Đại Hội đồng FCI tại Dortmund thông qua vào năm 2003.

Những thay đổi mà in đậm và in nghiêng đã được Đại Hội đồng FCI tại Thượng Hải (Trung 
Quốc) thông qua vào ngày 29/4/2019.


